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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 03/06/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 03/06/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 26,269.89 +2.05%

S&P500 3,122.87 +1.36%

Nasdaq 9,682.91 +0.78%

FTSE100 6,382.41 +2.61%

Shanghai Composite 2,923.37 +0.07%

Gold Spot 1,698 -1.71%

Dollar Index 97.28 -0.41%

US Dollar/ Brazil Real 5.0622 -2.68%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEN20 38.18 35.88 37.29 +0.48 +1.30% 343,483

CLEQ20 38.40 36.24 37.59 +0.53 +1.43% 123,228

QOQ20 40.53 38.76 39.79 +0.22 +0.56% 239,425

QOU20 40.56 38.89 39.97 +0.31 +0.78% 144,856

NGEN20 1.861 1.771 1.821 +0.044 +2.48% 142,957

NGEQ20 1.950 1.871 1.915 +0.039 +2.08% 41,600

RBEN20 1.1352 1.0917 1.1193 +0.0010 +0.09% 52,726

RBEQ20 1.1472 1.1047 1.1338 +0.0052 +0.46% 36,430
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo báo cáo Thống kê Dầu thô cho tuần kết thúc ngày 29/05 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA:

• Tồn kho Dầu thô thương mại của Mỹ giảm 2.1 triệu thùng, so với kỳ vọng giảm 3.3 triệu thùng của

giới phân tích.

• Tồn kho Dầu thô tại cụm kho Cushing giảm 1.7 triệu thùng.

• Tồn kho Xăng Mỹ tăng 2.8 triệu thùng trong khi tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 9.9 triệu thùng.

• Sản lượng khai thác dầu của Mỹ giảm 200,000 thùng/ngày trong tuần qua.

• Nhập khẩu dầu thô của Mỹ giảm 1 triệu thùng/ngày trong khi xuất khẩu giảm 382,000 thùng/ngày so

với tuần trước.

▪ Sản lượng khai thác dầu thô của Nigeria trong tháng 05 đạt 1.61 triệu thùng/ngày, cao hơn 200,000 thùng

so với hạn mức khai thác theo thỏa thuận OPEC+ đặt ra là 1.41 triệu thùng, theo số liệu của công ty dầu

khí quốc gia NNPC.

▪ Hãng dầu khí BP sơ tán nhân viên khỏi các giàn khoan trong vịnh Mexico và giảm sản lượng khai thác tại

các giàn Thunder Horse, Atlantis, NA Kika do bão lớn trong khu vực.

▪ Nga và Saudi Arabia đã có những nhất trí sơ bộ về việc kéo dài thời hạn cắt giảm sản lượng 9.7 triệu

thùng/ngày nhưng tiếp tục gây áp lực lên các nước có tỷ lệ tuân thủ kém phải có nỗ lực thực hiện đúng

thỏa thuận

▪ Thượng viện Mỹ thông qua luật

kéo dài thời hạn các khoản vay hỗ

trợ khắc phục hậu quả dịch bệnh.

▪ Ủy ban Thuế vụ của Hạ viện

Mỹ cho biết sẽ không chấp nhận

bất kỳ thỏa thuận thương mại nào

giữa Mỹ và Brazil do các yếu tố về

môi trường và sử dụng lao động

của quốc gia Nam Mỹ.

▪ Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế

IMF cho rằng một số nước cần

phải tái cấu trúc nợ chứ không chỉ

hoãn nợ.

▪ Mỹ được cho là sẽ áp dụng các

biện pháp hạn chế hoạt động với 4

hãng tin của Trung Quốc trên lãnh

thổ Mỹ.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI tháng 07 tăng 1.30%. Tồn kho

Dầu thô thương mại Mỹ giảm trở lại trong tuần 29/05

giúp hỗ trợ giá dầu.

➢ Kháng cự:41.06 ➢ Hỗ trợ: 36.42; 35.12

▪ Giá Dầu Brent kỳ hạn tháng 08 tăng 0.56%. Nga và

Saudi Arabia đã thống nhất sơ bộ về việc kéo dài thời

hạn cắt giảm sản lượng 9.7 triệu thùng.

➢ Kháng cự: 44.28; 45.23 ➢ Hỗ trợ: 39.74; 38.63;
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên tháng 07 tăng 2.48% trước lo

ngại về cơn bão nhiệt đới trong vịnh Mexico sẽ làm ảnh

hưởng tới hoạt động xuất khẩu.

➢ Kháng cự: 1.763; 1.977 ➢ Hỗ trợ: 1.689; 1.574

▪ Giá Xăng RBOB tháng 07 tăng nhẹ 0.09% nhờ đà

tăng của giá dầu thô nhưng bị hạn chế do tồn kho xăng

Mỹ tiếp tục tăng.

➢ Kháng cự: 1.2347; 1.3585 ➢ Hỗ trợ: 1.0959; 1.013;
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